
■目標
もくひょう

■

第7課　安全4　緊急事態

だい7か　あんぜん4　きんきゅうじたい

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

事故やけがの状況を伝えることができる。

Có thể truyền đạt về tai nạn hay tình trạng bị thương.

周りに助けや協力を求めることができる。

Có thể nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ hay hợp tác.

緊急を知らせる呼びかけを聞いて、すぐ行動に移すことができる。

Có thể nghe tiếng gọi thông báo khẩn cấp và chuyển sang hành động ngay.
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

1■

アリフ

鈴木

アリフ

鈴木

アリフ

鈴木

何？

やけどしました。

熱い　ところを　触りました。

大丈夫？

痛いです。

すぐに　冷やそう。

アリフさんは溶接をしたばかりの材料に触れてしまいました。

すずきさん、すみません。

なに？

鈴木さん、すみません。

やけどしました。

あつい　ところを　さわりました。

だいじょうぶ？

いたいです。

すぐに　ひやそう。
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

1■

Arif

Suzuki

Arif

Suzuki

Arif

Suzuki

Anh Arif đã chạm vào vật liệu vừa mới hàn.

Anh Suzuki ơi, tôi xin lỗi.

Chuyện gì vậy?

Tôi đã bị phỏng.

Tôi đã chạm vào chỗ nóng.

Có sao không?

Đau ạ.

Làm mát ngay!
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

2■

アリフ

鈴木

アリフ

鈴木

アリフさんは工場で作業しています。ロイさんが倒れているのに気がつきました。

あ！ろいさん！

あ！ロイさん！

ロイさんが　倒れて　います。

おい、大丈夫か！

おい、だいじょうぶか！

だれか　きて　ください！

だれか　来て　ください！

どうした！

どうした！

ろいさんが　たおれて　います。
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

2■

Arif

Suzuki

Arif

Suzuki

Anh Arif đang làm việc ở nhà máy. Anh nhận ra anh Lợi bị xỉu.

A! Anh Lợi!

Ai đó đến đây đi!

Sao vậy?

Anh Lợi bị xỉu.

Này, có sao không?
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

3■

鈴木

アリフ

鈴木

アリフ

鈴木

アリフ

にげろ！

アリフさんは造船所で作業しています。

アリフさん、危ない！

え？

クレーンの　つり荷が　落ちるぞ！

あ！

逃げろ！

はい！

はい！

くれーんの　つりにが　おちるぞ！

あ！

ありふさん、あぶない！

え？
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■会話
かいわ

3■

Suzuki

Arif

Suzuki

Arif

Suzuki

Arif

Anh Arif đang làm việc ở xưởng đóng tàu.

Ơ?

Tải treo trên cần cẩu sẽ rơi xuống đấy!

A!

Chạy đi!

Dạ!

Arif, coi chừng nguy hiểm!

溶接職種 7 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.
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An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■ことば■

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

きゅうきゅうしゃ

よぶ

めにはいる

ぐらいんだー

ころぶ

たすける

つりに

おちる

にげる

てっぷん

転ぶ

助ける

救急車

呼ぶ

つり荷

落ちる

逃げる

鉄粉

目に入る

グラインダー

触る

痛い

冷やす

倒れる

危ない

クレーン

読
よ

み

やけど

あつい

さわる

いたい

ひやす

たおれる

あぶない

くれーん

やけど

熱い

ことば
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An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■ことば■

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Gọi

Bột sắt

Bay vào mắt

Máy mài

Ngã

Giúp đỡ

Xe cấp cứu

Ngã, xỉu

Nguy hiểm

Cần cẩu

Tải treo

Rơi xuống

Chạy trốn, tránh đi

意味
いみ

Phỏng

Nóng

Sờ vào, chạm vào

Đau

Làm mát
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■応用
おうよう

練習
れんしゅう

■ ④⑤にあなたが使
つか

う文
ぶん

を書
か

きましょう。

指導員
しどういん

にチェックしてもらいましょう。

★

①

②

③

④

⑤

★

①

②

③

④

⑤

だれか　来て　ください！

わんさんが　たいへんです。

きゅうきゅうしゃを　よんで　ください。

ぐらいんだーで　てを　きりました。

そこで　ころびました。

ワンさんが　大変です。

救急車を　呼んで　ください。

そこで　転びました。

たすけを　もとめる

だれか　来て　ください！

助けて　ください。
たすけて　ください。

けがの　ほうこく

やけどしました。

鉄粉が　目に　入りました。

グラインダーで　手を　切りました。

やけどしました。

てっぷんが　めに　はいりました。
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安全4　緊急事態

An toàn 4   Tình huống khẩn cấp

■応用
おうよう

練習
れんしゅう

■ Hãy viết câu mà bạn dùng vào (4)(5).

Hãy nhờ người hướng dẫn kiểm tra.

★

①

②

③

④

⑤

★

①

②

③

④

⑤

Hãy giúp tôi.

Wang nguy cấp lắm.

Hãy gọi xe cấp cứu.

Ai đó đến đây đi!

けがの　ほうこく

たすけを　もとめる

Tôi đã bị bột sắt bay vào mắt.

Tôi đã bị đứt tay vì máy mài.

Tôi đã bị ngã ở chỗ đó.

Tôi đã bị phỏng.
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モデル会話
かいわ

を参考
さんこう

にして、会話
かいわ

を書
か

きましょう。

指導員
しどういん

にチェックしてもらいましょう。

Hãy tham khảo đoạn hội thạo mẫu và viết hội thoại.

Hãy nhờ người hướng dẫn kiểm tra.

わたしの　かいわ
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